Bảng tiếp thu giải trình ý kiến thẩm định của tổ chức Pháp chế (Cục Đường sắt Việt Nam)
(Kèm theo Tờ trình số         /TTr-CĐSVN ngày       tháng 12 năm 2017 của Cục Đường sắt Việt Nam)

	Dự thảo
	Ý kiến thẩm định từng nội dung
	Ý kiến tiếp thu, giải trình
	Dự thảo hoàn chỉnh

	Chương II
ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT

	Về bố cục dự thảo văn bản: Đề nghị bổ sung 01 Mục tại Chương II cụ thể: Mục 1 Nội dung đăng ký, cấp, cấp lại, xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt. Các Mục 1, 2 của dự thảo chuyển thành Mục 2, 3 cho phù hợp với Điều 62 Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016.
	Đề nghị giữ nguyên như Dự thảo
Lý do: phù hợp với Đề cương đã được Bộ GTVT chấp thuận tại   Văn bản số 10019/BGTVT-VT ngày 05/9/2017.
	

	
	Đề nghị thay cụm từ “chủ phương tiện” thành “chủ sở hữu phương tiện” trong dự thảo Thông tư cho phù hợp với Luật Đường sắt.
	Đồng ý tiếp thu
	Đã sửa đổi  cụm từ “chủ phương tiện” thành “chủ sở hữu phương tiện” trong dự thảo Thông tư  

	
	Đề nghị cụm từ “Tổ chức đăng kiểm” không viết hoa cho phù hợp với Luật Đường sắt.
	Đổng ý tiếp thu
	

	Đối với phương tiện giao thông đường sắt của nước ngoài tham gia liên vận đường sắt quốc tế chạy trên đường sắt Việt Nam thực hiện theo các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
	Tại Điều 2 dự thảo: Đề nghị bỏ khoản 2 Điều này. 
Lý do: nội dung này đã được quy định tại khoản 1 Điều 6 Luật Điều ước quốc tế 2016.

	Đề nghị Dự nguyên như Dự thảo
Lý do: Nội dung này kế thừ từ Thông tư số 01/2013/TT-BGTVT và Thông tư số 13/2016/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điểu của Thông tư số 01/2013/TT-BGTVT và trong quá trình thực hiện chưa phát sinh tồn tại bất cập. Hơn nữa tại Điều 6 Luật Điều ước quốc tế 2016 không quy định rõ nội dung này.
	

	2. Thay đổi thông số kỹ thuật chủ yếu của phương tiện giao thông đường sắt bao gồm:
a) Đối với đầu máy: Khi thay đổi động cơ khác kiểu loại, thay đổi công suất động cơ, thay đổi kiểu truyền động, thay đổi khổ đường;
b) Đối với toa xe: Khi thay đổi tính năng sử dụng, thay đổi tải trọng, thay đổi khổ đường;
c) Đối với phương tiện chuyên dùng đường sắt: Khi thay đổi tính năng sử dụng; thay đổi khổ đường;
d) Đối với toa xe có động cơ của đường sắt đô thị khi thay đổi: Kiểu loại, công suất động cơ; kiểu truyền động. 

	+ Khoản 2: Đề xuất sửa đổi, bổ sung như sau:
“2. Thay đổi thông số kỹ thuật chủ yếu của phương tiện giao thông đường sắt là việc thay đổi động cơ khác kiểu loại, thay đổi công suất động cơ, thay đổi kiểu truyền động, thay đổi khổ đường đối với đầu máy hoặc thay đổi tính năng sử dụng, thay đổi tải trọng, thay đổi khổ đường đối với toa xe hoặc thay đổi tính năng sử dụng; thay đổi khổ đường đối với phương tiện chuyên dùng đường sắt”.
Lý do: Nội dung tại dự thảo không phải quy định về giải thích từ ngữ.

	Đề nghị giữ nguyên như Dự thảo
Lý do: Tuy từng loại phương tiện mà có các thay đổi thông số kỹ thuật khác nhau do vậy không thể gộp như đề suất của đơn vị thẩm định. 
	

	6. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt là hoạt động của cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt kèm số đăng ký của phương tiện theo đề nghị Chủ sở hữu phương tiện khi đáp ứng được các quy định của Thông tư này trước khi phương tiện tham gia giao thông trên đường sắt theo quy định của Luật Đường sắt.

	6. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt là hoạt động của cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt kèm số đăng ký của phương tiện theo đề nghị của chủ sở hữu phương tiện.khi đáp ứng được các quy định của Thông tư này trước khi phương tiện tham gia giao thông trên đường sắt theo quy định của Luật Đường sắt.
Lý do:Bỏ cụm từ “khi đáp ứng được các quy định của Thông tư này trước khi phương tiện tham gia giao thông trên đường sắt theo quy định của Luật Đường sắt” vì đây là cách thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện.
	Đồng ý tiếp thu
	6. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt là hoạt động của cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt kèm số đăng ký của phương tiện theo đề nghị Chủ sở hữu phương tiện. 

	8. Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt là hoạt động của cơ quan có thẩm quyền xóa bỏ Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt và thu hồi số đăng ký phương tiện đã cấp cho phương tiện. Việc xóa bỏ Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt và thu hồi số đăng ký phương tiện được thực hiện khi Chủ sở hữu phương tiện đề nghị trong các trường hợp: Phương tiện không còn sử dụng cho giao thông đường sắt; phương tiện bị mất, bị phá hủy.
	Tại khoản 8: Đề nghị chuyển nội dung “Việc xóa bỏ Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt và thu hồi số đăng ký phương tiện được thực hiện khi chủ sở hữu phương tiện đề nghị trong các trường hợp: Phương tiện không còn sử dụng cho giao thông đường sắt; phương tiện bị mất, bị phá hủy.” về Điều 8 của Dự thảo cho phù hợp
	Đồng ý tiếp thu

	8. Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt là hoạt động của cơ quan có thẩm quyền xóa bỏ Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt và thu hồi số đăng ký phương tiện đã cấp cho phương tiện.

	10. Bản sao hợp lệ là bản sao được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam công chứng, chứng thực.

	Tại khoản 10: Đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau: “10. Bản sao hợp lệ là bản sao được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam công chứng, chứng thực.”
Lý do: theo quy định của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính phủ quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thục chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch thì việc công chứng, chứng thực không riêng cơ quan mà còn có các tổ chức.
	Đồng ý tiếp thu
	Bản sao hợp lệ là bản sao được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam công chứng, chứng thực

	2.  Các giấy tờ của phương tiện
a) Bản sao hợp lệ hợp đồng mua bán, cho, tặng, quyết định điều chuyển phương tiện theo quy định của pháp luật và bản chính để kiểm tra đối chiếu. Đối với giấy tờ của phương tiện bằng tiếng nước ngoài thì phải nộp kèm theo bản dịch tiếng Việt đã được công chứng dịch thuật.

	Tại Điều 5: Đề nghị xem xét lại cụm từ “quyết định điều chuyển” tại điểm a khoản 2 và khoản 5 về phương tiện được thừa kế không phải nằm trong trường hợp đăng ký lại lần đầu. 
Lý do: Trong một số trường hợp phương tiện giao thông vận tải đường sắt được điều chuyển, phương tiện được thừa kế đã được đăng ký lần đầu. Về bản chất, đây là việc thay đổi chủ sở hữu của phương tiên. Do đó, việc quy định các nội dung này trong Điều này là không phù hợp. Đề xuất bổ sung 01 Điều trong dự thảo quy định về đăng ký phương tiện khi thay đổi chủ sở hữu để quy định các nội dung này.
	Đề nghị giữ nguyên như Dự thảo
Lý do: Trong trường hợp tổ chức chưa thực hiện việc đăng ký nhưng đã điểu chuyển cho tổ chức khác thì phải có loại giấy tờ này. 
	

	Điều 8. Hồ sơ đề nghị xóa đăng ký phương tiện
1. Đơn đề nghị xóa đăng ký phương tiện của Chủ sở hữu phương tiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 của Thông tư này.
2. Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện do Cục Đường sắt Việt Nam cấp.
3. Sau khi xóa đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, trong vòng 03 (ba) ngày làm việc, Cục Đường sắt Việt Nam thông báo kết quả bằng văn bản cho chủ sở hữu phương tiện biết.
	Tại Điều 8: Đề nghị chuyển nội dung “Việc xóa bỏ Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt và thu hồi số đăng ký phương tiện được thực hiện khi Chủ sở hữu phương tiện đề nghị trong các trường hợp: Phương tiện không còn sử dụng cho giao thông đường sắt; phương tiện bị mất, bị phá hủy.” tại khoản 8 Điều 3 thành khoản 1 Điều 8, đồng thời chuyển các khoản tại Điều 8 thành các điểm của khoản 2 mới. Cụ thể sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 8. Hồ sơ đề nghị xóa đăng ký phương tiện
1. Việc xóa bỏ Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt và thu hồi số đăng ký phương tiện được thực hiện khi Chủ sở hữu phương tiện đề nghị trong các trường hợp sau:
a)  Phương tiện không còn sử dụng cho giao thông đường sắt; 
b) Phương tiện bị mất, bị phá hủy.
2. Hồ sơ đề nghị xóa đăng ký phương tiện bao gồm:
a) Đơn đề nghị xóa đăng ký phương tiện của Chủ sở hữu phương tiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 của Thông tư này.
b) Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện do Cục Đường sắt Việt Nam cấp.
c) Sau khi xóa đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, trong vòng 03 (ba) ngày làm việc, Cục Đường sắt Việt Nam thông báo kết quả bằng văn bản cho chủ sở hữu phương tiện biết.”
	Đồng ý tiếp thu
	Điều 8. Hồ sơ đề nghị xóa đăng ký phương tiện
1. Việc xóa bỏ Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt và thu hồi số đăng ký phương tiện được thực hiện khi Chủ sở hữu phương tiện đề nghị trong các trường hợp sau:
a)  Phương tiện không còn sử dụng cho giao thông đường sắt; 
b) Phương tiện bị mất, bị phá hủy.
2. Hồ sơ đề nghị xóa đăng ký phương tiện bao gồm:
a) Đơn đề nghị xóa đăng ký phương tiện của Chủ sở hữu phương tiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 của Thông tư này.
b) Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện do Cục Đường sắt Việt Nam cấp.
c) Sau khi xóa đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, trong vòng 03 (ba) ngày làm việc, Cục Đường sắt Việt Nam thông báo kết quả bằng văn bản cho chủ sở hữu phương tiện biết.

	6. Đối với các phương tiện nêu tại khoản 3 Điều 13 ngoài việc tuân thủ các quy định tại các khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 và 6 Điều này, việc cấp phép cho phương tiện, lực lượng đi kèm phương tiện thực hiện theo Thông tư liên tịch quy định về cấp phép cho phương tiện, lực lượng đi kèm theo phương tiện nước ngoài vào Việt Nam do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và Bộ Giao thông vận tải thống nhất.

	Tại khoản 6 Điều 14: Đề nghị sửa đổi như sau:
“6. Đối với các phương tiện nêu quy định tại khoản 3 Điều 13 của Thông tư này, ngoài việc tuân thủ các quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6 Điều này, việc cấp phép cho phương tiện, lực lượng đi kèm phương tiện thực hiện theo Thông tư liên tịch quy định của pháp luật về cấp phép cho phương tiện, lực lượng đi kèm theo phương tiện nước ngoài vào Việt Nam do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và Bộ Giao thông vận tải thống nhất. 
Lý do: Theo quy định tại khoản 8 Điều 4 Luật ban hành VBQPPL 2015 các Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và Bộ Giao thông vận tải không được ban hành Thông tư liên tịch.
	Đồng ý tiếp thu có chỉnh sửa
	6. Đối với các phương tiện nêu quy định tại khoản 3 Điều 13 của Thông tư này, ngoài việc tuân thủ các quy định tại các khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều này, việc cấp phép cho phương tiện, lực lượng đi kèm phương tiện thực hiện theo Thông tư liên tịch quy định của pháp luật về cấp phép cho phương tiện, lực lượng đi kèm theo phương tiện nước ngoài vào Việt Nam do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và Bộ Giao thông vận tải thống nhất.

	Điều 22. Điều khoản chuyển tiếp
Các phương tiện giao thông đường sắt đã được Cục Đường sắt Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2006 đến nay mà còn niên hạn sử dụng theo quy định của Chính phủ được giữ nguyên số đăng ký cũ.
Trường hợp chủ sở hữu có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện mới, Cục Đường sắt Việt Nam sẽ làm thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện theo quy định tại Thông tư này.

	Điều 22. Điều khoản chuyển tiếp
1. Các phương tiện giao thông đường sắt đã được Cục Đường sắt Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2006 đến nay mà còn niên hạn sử dụng theo quy định của pháp luật Chính phủ được giữ nguyên số đăng ký cũ.
2. Trường hợp chủ sở hữu có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện mới, Cục Đường sắt Việt Nam sẽ làm thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện theo quy định tại Thông tư này.
	Đồng ý tiếp thu
	Điều 22. Điều khoản chuyển tiếp
1. Các phương tiện giao thông đường sắt đã được Cục Đường sắt Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2006 đến nay mà còn niên hạn sử dụng theo quy định của pháp luật Chính phủ được giữ nguyên số đăng ký cũ.
2. Trường hợp chủ sở hữu có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện mới, Cục Đường sắt Việt Nam sẽ làm thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện theo quy định tại Thông tư này.


	
	Đề nghị chuyển Điều 23 lên trên thành Điều 22 và ngược lại để phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 27 Thông tư số 25/2011/TT-BTP ngày 27/12/2011 của Bộ Tư pháp về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch
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